
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Thị Hồng Linh x 024205104 12/15/2003 CA TP. HCM Đạt Cty Mỹ Linh

2 Ngô Thanh Nghị x 021589062 10/6/2003 CA TP. HCM Đạt

3 Trần Thị Hằng x 183959065 6/29/2009 CA Hà Tỉnh Đạt

4 Phạm Thị Ngọc Bích x 285645956 7/20/2012 CA Bình Phước Đạt

5 Ngô Thanh Vân x 022477874 8/21/2007 CA TP. HCM Đạt

6 Lữ Ngọc Linh x
07918600054

7
2/2/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt Cty Sao Bảo Lộc

7 Bùi Hải Hoà x 023684319 11/13/2012 CA TP. HCM Đạt

8 Trần Văn Tuấn x 025074110 12/31/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Thái Phương

9 Trần Văn Duy x 025152895 6/20/2009 CA TP. HCM Đạt

10 Vũ Mạnh Quân x
07209700108

3
3/31/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

11 Nguyễn Kỳ Phi Líp x 026108277 10/28/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Đảo Hải Sản

12 Nguyễn Đình Sơn x 025241563 3/11/2010 CA TP. HCM Đạt

13 Nguyễn Thị Ngọc Anh x 024436608 5/6/2010 CA TP. HCM Đạt

14 Phạm Văn Tuấn x 351394275 3/5/2012 CA An Giang Đạt Cty Công Danh

15 Võ Hoàng Ký x 023863525 10/28/2009 CA TP. HCM Đạt

16 Lã Văn Trung x 021476566 7/12/2005 CA TP. HCM Đạt

17 Danh Thị Da x 365298818 3/4/2010 CA Sóc Trăng Đạt

18 Nguyễn Ánh Ngân x 341830789 2/17/2016 CA Đồng Tháp Đạt

19 Huỳnh Thị Thu Thảo x 023351719 10/27/2014 CA TP. HCM Đạt

20 Phạm Thị Thanh Châu x 024250745 4/8/2010 CA TP. HCM Đạt

21 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x 311597735 8/15/2014 CA Tiền Giang Đạt

22 Thạch Thành An x 024399245 8/29/2005 CA TP. HCM Đạt

23 Lê Thị Bảo Cầm x 025561765 2/28/2012 CA TP. HCM Đạt

24 Nguyễn Anh Tuấn x 320827353 4/1/2014 CA Bến Tre Đạt

25 Phạm Ngọc Mạnh x 371298685 3/26/2009 CA Kiên Giang Đạt

(Ngày 10/05/2016, buổi chiều)
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26 Nguyễn Đông Nam x 024377893 2/14/2014 CA TP. HCM Đạt

27 Nguyễn Xuân Trường x 023760584 6/27/2009 CA TP. HCM Đạt

28 Trương Minh Kha x 312193887 7/8/2008 CA Tiền Giang Đạt

29 Trịnh Thị Huỳnh Chiêu x 312193869 7/7/2008 CA Tiền Giang Đạt

30 Nguyễn Hải Âu x 312092254 11/10/2005 CA Tiền Giang Đạt

31 Nguyễn Tuấn Vũ x 312090444 10/25/2005 CA Tiền Giang Đạt

32 Bùi Mạnh Hà x 163110027 2/23/2008 CA Nam Định Đạt

33 Võ Văn Săn x 381421468 7/30/2014 CA Cà Mau Không đạt

34 Hà Văn Lanh x 312273452 7/20/2010 CA Tiền Giang Đạt

35 Đỗ Minh Hưng x 023354862 5/30/1996 CA TP. HCM Không đạt

36 Nguyễn Văn Tửng x 312193836 7/7/2008 CA Tiền Giang Đạt

37 Võ Muôn Đăng x 341443346 9/20/2012 CA Đồng Tháp Đạt

38 Nguyễn Quốc Trí x 24199684 11/10/2010 CA Tiền Giang Đạt

39 Phạm Văn Khánh Qui x 312372140 3/11/2013 CA Tiền Giang Không đạt

40 Lê Hoàng Anh x 331446166 6/17/2010 CA Vĩnh Long Không đạt

41 Huỳnh Thanh Long x 022580047 8/7/2006 CA TP. HCM Đạt

42 Nguyễn Văn Tấn x 024253628 8/12/2004 CA TP. HCM Đạt

43 Nguyễn Văn Phong x 311829990 8/19/2013 CA Tiền Giang Đạt

44 Nguyễn Chí Thiệt x 341434562 8/19/2004 CA Đồng Tháp Không đạt Cty Hưng Phát

45 Trần Thanh Liêm x 341369412 7/16/2003 CA Đồng Tháp Đạt

46 Huỳnh Văn Thành x 341766324 2/9/2011 CA Đồng Tháp Đạt

47 Ngô Duy Thanh x 341731480 10/7/2013 CA Đồng Tháp Không đạt

48 Nguyễn Trọng Duy x 025219922 3/24/2011 CA TP. HCM Không đạt

49 Nguyễn Đồng Chúc x 340751307 12/4/2007 CA Đồng Tháp Không đạt

50 Trần Minh Đăng x 024204870 6/21/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Vinh Sơn

51 Châu Văn Vuông x 334774144 6/28/2011 CA Trà Vinh Đạt Cty Tân Hải Hòa

52 Trần Thị Thủy x 241283362 5/19/2011 CA Đắk Lắk Đạt

53 Phan Thị Mỹ Oanh x 022020948 7/11/2011 CA TP. HCM Đạt

54 Nguyễn Thị Thu Mai x 022691818 12/2/2001 CA TP. HCM Đạt

55 Nguyễn Bé Hương x 025899127 6/2/2004 CA TP. HCM Đạt

56 Nguyễn Thanh Đường x 212050804 4/28/2014 CA Quảng Ngãi Đạt Cty Minh Nguyên

57 Vương Công Bình x 212136061 3/7/2007 CA Quảng Ngãi Đạt

58 Nguyễn Thị Kiều x 212604545 3/20/2012 CA Quảng Ngãi Đạt
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59 Ngô Thanh Duy     x 311964098 5/19/2005 CA Tiền Giang Đạt
Cty Phạm 

Nguyễn Hoàng

60 Phan Thanh Tùng x 025002150 1/17/2012 CA TP. HCM Đạt

61 Huỳnh Tuấn Kiệt x 312218281 1/9/2015 CA Tiền Giang Đạt

62 Nguyễn Văn Tám x 025536226 11/7/2011 CA Tiền Giang Không đạt

63 Nguyễn Bình Trọng x
07220000250

4
1/11/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

64 Phạm Phi Hùng x 311798570 2/19/2016 CA Tiền Giang Đạt

65 Phan Thị Thu x 334842845 12/28/2010 CA Trà Vinh Đạt Cty Trí Thấy 

66 Hà Quốc Nam x 320816305 5/24/2005 CA Bến Tre Đạt

67 Nguyễn Hùng Qúi x 025344317 7/19/2010 CA TP. HCM Đạt

68 Tiết Quốc Long x 022825781 11/21/2015 CA TP. HCM Đạt

69 Bùi Thị Đẹp x 320836747 8/18/2005 CA Bến Tre Đạt

70 Nguyễn Tuấn Đạt x 023778948 3/3/2004 CA TP. HCM Đạt Cty Tuấn Đạt

71 Nguyễn Xuân Thành x 024164191 7/17/2003 CA TP. HCM Đạt

72 Trần Trịnh Quang Huy x 024996290 7/29/2015 CA TP. HCM Đạt

73 Phạm Mai Anh x 025493879 8/4/2011 CA TP. HCM Đạt
Cty Quốc tế Nam 

Việt

74 Hoàng Thị Thúy Hằng x 031118734 10/17/2012 CA Hải Phòng Đạt
Cty Trường 

Giang

75 Nguyễn Văn Mạnh x 031053545 11/15/2002 CA Hải Phòng Đạt

76 Đoàn Ngọc Thịnh x 025796657 8/5/2013 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

77 Dương Tấn Phát x 022866473 7/2/2004 CA TP. HCM Không đạt

78 Dương Gia Tấn x 023203890 10/11/2007 CA TP. HCM Không đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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